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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 39/2013/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt ñịnh mức kỹ thuật và suất ñầu tư các dự án lâm sinh  
trồng rừng ñặc dụng, trồng rừng phòng hộ thuộc Kế hoạch bảo vệ  
và phát triển rừng giai ñoạn 2011-2020 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;  
Căn cứ các Nghị ñịnh Chính phủ: số 23/2006/Nð-CP ngày 03/3/2006 về việc 

thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng; số 66/2013/Nð-CP ngày 27/6/2013 về việc 
quy ñịnh mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 
trang; 

Căn cứ các Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ: số 60/2010/Qð-TTg ngày 
30/9/2010 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư 
phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2011-2015; số 57/Qð-
TTg ngày 09/01/2012 về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai ñoạn 2011-2020; 
số 73/2010/Qð-TTg ngày 16/11/2010 về việc ban hành Quy chế quán lý ñầu tư xây 
dựng công trình lâm sinh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHðT ngày 
01/02/2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và ðầu tư 
hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNN ngày 21/10/2011 của Bộ Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản 
lý ñầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
73/2010/Qð-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2005/Qð-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành ñịnh mức kinh tế kỹ thuật trồng 
rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 
166/TTr-SNN ngày 11/10/2013), kèm theo ý kiến của Thường trực HðND Tỉnh 



CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 20-12-2013 43

(tại Văn bản số 253/HðND, ngày 21/11/2013), ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp 
(tại Báo cáo thẩm ñịnh số 1420/BC-STP, ngày 06/12/2013), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Phê duyệt ñịnh mức kỹ thuật và suất ñầu tư cho các dự án lâm sinh 

trồng rừng ñặc dụng, trồng rừng phòng hộ thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng giai ñoạn 2011-2020 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên như sau:  

1. ðịnh mức kỹ thuật áp dụng 
a) Trồng thuần loại cây gỗ lớn: Các loài sao, dầu, lim xanh… 
b) Trồng thuần loại cây mọc nhanh: Các loài keo. 
c) Trồng hỗn giao theo hàng: Cây gỗ lớn và cây mọc nhanh. 
d) Thời gian ñầu tư: 04 năm (01 năm trồng + 03 năm chăm sóc). 

2. Dự toán suất ñầu tư bằng tiền 
a) Cây gỗ lớn: Tổng dự toán bình quân: 28.000.000 ñồng/ha. 
- Ngân sách Trung ương: 15.000.000 ñồng/ha. Trong ñó: Chi phí trực tiếp 

trồng rừng và chăm sóc: 13.636.000 ñồng/ha (phần giống chiếm tỷ lệ 10%) + Chi 
phí quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%.  

- Ngân sách ñịa phương: 13 triệu ñồng/ha. Trong ñó: Chi phí trực tiếp trồng rừng 
và chăm sóc: 11,817 triệu ñồng/ha + Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%. 

b) Cây mọc nhanh: Tổng dự toán bình quân: 28.000.000 ñồng/ha. 
- Ngân sách Trung ương: 15.000.000 ñồng. Trong ñó: Chi phí trực tiếp trồng 

rừng và chăm sóc: 13.636.000 ñồng/ha (phần giống chiếm tỷ lệ 10%) + Chi phí 
quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%.  

- Ngân sách ñịa phương: 13 triệu ñồng/ha. Trong ñó: Chi phí trực tiếp trồng rừng 
và chăm sóc: 11,817 triệu ñồng/ha + Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%. 

c) Cây gỗ lớn và cây mọc nhanh: Tổng dự toán bình quân: 29.000.000 
ñồng/ha. 

- Ngân sách Trung ương: 15.000.000 ñồng/ha. Trong ñó: Chi phí trực tiếp 
trồng rừng và chăm sóc: 13.636.000 ñồng/ha (phần giống chiếm tỷ lệ 10%) + Chi 
phí quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%.  

- Ngân sách ñịa phương: 14 triệu ñồng/ha. Trong ñó: Chi phí trực tiếp trồng rừng 
và chăm sóc: 12,727 triệu ñồng/ha + Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn 10%. 

3. Quy ñổi suất ñầu tư bằng tiền sang nhân công 
a) Cây gỗ lớn: Tổng công ñầu tư bình quân 187,29 công/ha/04 năm. 

Hạng mục Công TW Công NST Tổng 
1. Chi phí Trồng và chăm sóc 91,21 79,05 170,26 
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- Trồng rừng và giống 57,77 32,38 90,15 
- Chăm sóc rừng 33,44 46,66 80,11 
+ Năm 2 13,38 23,28 36,66 
+ Năm 3 13,38 16,41 29,79 
+ Năm 4 6,689 6,977 13,67 
2. Chi phí quản lý 2,125% 1,94 1,68 3,62 
3. Chi phí tư vấn 7,875% 7,18 6,23 13,41 

Tổng cộng 100,34 86,96 187,29 
 
b) Cây mọc nhanh: Tổng công ñầu tư bình quân: 187,29 công/ha/04 năm. 

Hạng mục Công TW Công NST Tổng 
1. Chi phí Trồng và chăm sóc 91,21 79,05 170,26 
- Trồng rừng và giống 57,77 40,12 97,89 
- Chăm sóc rừng 33,44 38,93 72,37 
+ Năm 2 13,38 16,41 29,79 
+ Năm 3 13,38 16,41 29,79 
+ Năm 4 6,689 6,114 12,80 
2. Chi phí quản lý 2,125% 1,94 1,68 3,62 
3. Chi phí tư vấn 7,875% 7,18 6,23 13,41 

Tổng cộng 100,34 86,96 187,29 
 
c) Cây gỗ lớn + cây mọc nhanh: Tổng công ñầu tư bình quân: 193,98 

công/ha/4 năm. 
Hạng mục Công TW Công NST Tổng 

1. Chi phí trồng và chăm sóc 91,21 85,13 176,35 
- Trồng rừng và giống 57,77 44,46 102,23 
- Chăm sóc rừng 33,44 40,68 74,12 
+ Năm 2 13,38 19,57 32,94 
+ Năm 3 13,38 15,00 28,37 
+ Năm 4 6,689 6,114 12,80 
2. Chi phí quản lý 2,125% 1,94 1,81 3,75 
3. Chi phí tư vấn 7,875% 7,18 6,70 13,89 
Tổng cộng 100,34 93,64 193,98 

ðơn giá nhân công trồng rừng: (2,56+0,3) x 1.150.000/22 ngày = 149.500 
ñồng/công tại thời ñiểm hiện tại. 

d) Lý do quy ñổi suất ñầu tư bằng tiền sang công: 
Việc quy ñổi suất ñầu tư sang công vì các chi phí vật tư chỉ áp dụng cho sản 

xuất cây con nhưng chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu giá thành. Còn lại là chi phí nhân 
công là chính. Do ñó việc quy ñổi này tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc ñiều chỉnh 
khi thay ñổi mức lương tối thiểu. 

3.  Nguồn vốn ñầu tư  
- Ngân sách Trung ương: Từ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hiện tại là 

15 triệu ñồng/ha/4 năm. Khi có sự ñiều chỉnh tăng nguồn vốn này sẽ giảm tương 



CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 20-12-2013 45

ứng nguồn hỗ trợ của ñịa phương. 
- Ngân sách ñịa phương, ñược cân ñối từ các nguồn: Bán gỗ khai thác rừng 

trồng sau khi trừ chi phí phần phải nộp ngân sách Nhà nước, kinh phí ñền bù các 
công trình có liên quan ñến rừng và các nguồn thu khác của các Ban quản lý rừng 
ñặc dụng, phòng hộ. Trường hợp hàng năm, kinh phí từ các nguồn này không ñủ hỗ 
trợ suất ñầu tư, ñề nghị cân ñối giảm diện tích trồng rừng, ñể ñảm bảo rừng trồng 
ñạt chất lượng, hiệu quả.  

ðiều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám ñốc các Sở: 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Văn Trúc 


